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Details
 

Tờ decal nghệ thuật móng nổi tùy chỉnh 3D đưa thiết kế riêng của bạn lên decal tự dính có
kết cấu. Dán lên sơn hoặc gel đã đóng rắn hoàn toàn rồi bịt kín mép. Phù hợp làm móng
nhấn, sự kiện, nội dung sáng tạo và dịch vụ bổ sung tại salon. Độ bền phụ thuộc vào độ
cong móng, chuẩn bị bề mặt, bịt mép và phương pháp tháo, nên mọi thông số đều được
xác nhận bằng mẫu trước khi sản xuất.

Ai mua tờ decal nổi tùy chỉnh và dùng trong dịp nào? ↑
Phần lớn người mua đã tự làm móng tại nhà. Một khảo sát 2025 với hơn 4,000 US phụ nữ Mỹ do The
Benchmarking Company[1] thực hiện cho thấy 96 % thường xuyên sơn móng. Trong số đó, 43 % chỉ
làm tại nhà và 47 % kết hợp tại nhà với salon; 51 % chi tiêu làm móng nằm trong khoảng $25 đến
$50. Một tờ decal nổi lấp khoảng trống giữa các lần đến salon: chỉ mất vài phút nhưng vẫn trông có
chủ đích.



Ba nhóm khách hàng thúc đẩy đơn hàng. Nhóm thứ nhất là người dùng cá nhân muốn có điểm nhấn
như tiệm làm móng cho đám cưới, tiệc hay chuyến đi. Nhóm thứ hai là những người sáng tạo và người
chơi sở thích, cần thiết kế lên hình đẹp và có thể tái tạo. Nhóm thứ ba là các tiệm làm móng muốn
cung cấp dịch vụ 3D cơ bản. Thương hiệu, đội merch và người bán quà tặng tạo thành nhóm thứ tư.
Họ muốn biến ảnh thú cưng, nhân vật hoặc logo thành kết cấu có thể đeo được.

Nhu cầu này nằm trong một danh mục rộng, không phải một từ khóa ngách. ASInsight[3] ước tính 50
danh sách hàng đầu trên Amazon Mỹ cho “decal nghệ thuật móng” đã bán khoảng 71,000 đơn vị, trị
giá xấp xỉ $538,868, vào tháng 2026. Báo cáo của cùng nhà cung cấp về “3d decal nghệ thuật
móng”[4] chỉ cho thấy khoảng 349 lượt tìm kiếm hằng tuần từ 26 tháng Bảy đến 1 tháng Tám 2026.
Kết cấu và khả năng tùy chỉnh là lý do chọn decal này thay vì decal khác, không phải một thị trường
riêng. Đây là ước tính của bên thứ ba, không phải dữ liệu của Amazon.

Vì sao decal móng nổi bị bong mép, vướng hoặc trông
phẳng, và khắc phục thế nào? ↑
Vấn đề: sticker nổi thường hỏng theo một vài kiểu có thể đoán trước. Móng cong đẩy các miếng lớn
bật ra ở hai đầu. Độ cao cũng tạo ra những điểm vướng. Hãy kiểm tra các miếng lớn xem mép có bị
bật lên hay bị vướng vào đường cong móng dự kiến không.

Điều gây bực mình: ngay cả những bộ đã được niêm phong kỹ vẫn có thể cảm giác gồ ghề. Độ dày
giải thích một phần nguyên nhân. So sánh 2026 của UASLIDER[8] liệt kê sticker móng thông thường ở
khoảng 0,15 mm và decal trượt nước ở khoảng 0,04 mm, trước khi thêm bất kỳ phần nổi nào.

Giải pháp: coi tờ decal là một thông số được kiểm soát, không phải canh bạc. Mỗi chi tiết nên hẹp
hơn bản móng một chút. Một hướng dẫn kích cỡ của Nail Closet HK[10] khuyến nghị hẹp hơn khoảng 1
mm và gọi phần chồng lên da là “lý do số 1 gây lỗi khi dán.” Hướng dẫn này áp dụng cho dải gel co
giãn, vì vậy chỉ nên coi đây là điểm khởi đầu cho miếng nổi cứng. Giữ phần nổi cao nhất tránh xa đầu
móng. Ghi hướng dẫn bịt mép trên miếng chèn. Duyệt mẫu vật lý chụp nghiêng để thấy kết cấu thật,
không bao giờ chỉ duyệt ảnh dựng.



Mục lục

Ai mua tờ decal nổi tùy chỉnh?
Vì sao decal nổi bị bong hoặc vướng?
Tờ decal nghệ thuật móng nổi là gì?
Cách lập yêu cầu về thiết kế, kích thước và lớp đế
Cách dán và tháo mà không làm hỏng móng
Tờ decal được sản xuất và kiểm tra như thế nào
So sánh decal nổi với các lựa chọn thay thế
Kiểm tra tuân thủ, đóng gói và tái đặt hàng
Điểm chính
Sẵn sàng lấy mẫu thiết kế của bạn?

Chính xác thì tờ decal nghệ thuật móng nổi tùy chỉnh 3D là
gì? ↑
Sản phẩm này là một tấm sticker móng tự dính, được in theo đồ họa do người mua cung cấp, với lớp
nổi có thể chạm vào ở một số vùng được chọn. Các miếng được dán khi còn khô, lên lớp sơn móng đã
khô hoàn toàn hoặc gel đã đóng rắn, sau đó phủ top coat để niêm phong. Trong sản phẩm này, “tùy
chỉnh” chỉ đồ họa và bố cục. Điều đó không có nghĩa mỗi sticker được cắt theo hình dạng móng của
một người cụ thể, như các miếng gel đo bằng ảnh. “3D” nghĩa là phần nổi vật lý mà bạn có thể sờ
thấy, không phải hiệu ứng bóng in.

Ba định dạng lân cận thường được bán dưới cùng tên gọi. Decal nước không có keo riêng: chúng tách
ra trong nước và phải được khóa dưới sơn hoặc gel. Dải gel bán đóng rắn phủ toàn bộ móng và cần
đóng rắn UV/LED. Móng úp thêm một móng nhân tạo riêng. Mỗi loại cần hướng dẫn khác nhau, nên
trang sản phẩm không bao giờ được dùng chung một bộ bước cho cả bốn loại.

Có nhiều phương pháp kỹ thuật để tạo decal nổi. Bằng sáng chế châu Âu EP 3 908 146 B1[11], được cấp
năm 2023, yêu cầu bảo hộ màng decal nổi nhớ hình dày 30–140 µm. Yêu cầu bảo hộ sáng chế không
phải tiêu chuẩn ngành; mọi cấu trúc tùy chỉnh gần với cấu trúc này cần được luật sư rà soát quyền tự
do khai thác.

Phân loại pháp lý phụ thuộc vào mục đích sử dụng và công thức. FDA[12] thường quản lý sản phẩm
móng như mỹ phẩm, không cần phê duyệt trước khi lưu hành ngoại trừ phần lớn chất tạo màu. Tại EU,
hướng dẫn Sổ tay Ranh giới 2024 do CosLaw[13] tóm tắt phân biệt keo chỉ dùng để gắn vật thể với keo
tự làm thay đổi diện mạo. Tờ này thuộc nhóm nào được quyết định bởi thành phần cuối cùng, không
phải tên gọi.

Cách lập yêu cầu về thiết kế, kích thước và lớp đế cho đơn
tùy chỉnh? ↑
Kích thước và độ rõ ràng. Hãy gửi một bộ kích thước cho từng vị trí móng thay vì một mẫu “vừa”
duy nhất. Ngón cái, ngón trỏ và ngón út hiếm khi có cùng chiều rộng. Họa tiết nhỏ cũng chịu được độ
cong tốt hơn họa tiết lớn, nên hãy kiểm tra độ khớp của chúng trên đường cong móng dự kiến. Để
tham khảo, một cửa hàng làm theo yêu cầu Cutie Pop Nail Shop[14], cung cấp decal ở khoảng 5, 7,5 và
10 mm. Cửa hàng này cũng cảnh báo rằng “MÀU TRẮNG SẼ BỊ TRONG SUỐT” trên nền trong suốt, nên
các thiết kế nhạt màu có thể biến mất trên lớp sơn móng nhạt. Khi báo giá, hãy hỏi xem sản phẩm
này có lớp lót trắng hay không, vì điều đó quyết định các thiết kế màu sáng có giữ được độ rõ hay
không.

https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-products/nail-care-products


Các tùy chọn bề mặt và lớp nền. Hãy quyết định đồng thời kiểu hoàn thiện (bóng hoặc mờ), độ cao
phần nổi, màng nền (trong suốt hoặc trắng), độ bám dính và lớp lót bảo vệ (release liner), vì mỗi lựa
chọn đều ảnh hưởng đến các lựa chọn khác. Hóa chất niêm phong cũng quan trọng. Theo hướng dẫn
ứng dụng của UASLIDER[15] , cảnh báo rằng lớp top coat bóng thông thường có thể làm phẳng phần nổi
dập và khuyến nghị một lớp mờ rất mỏng. Một trang sản phẩm Divia[16] ghi chú rằng “sử dụng lớp sơn
lót có độ acid cao sẽ khiến sticker bị loang.” Hãy xác nhận độ bám dính và độ bền khi mài mòn trên
các mẫu đã được duyệt.

Kiểm tra trước tệp in. Cung cấp đồ họa vector hoặc tệp raster có kích thước 300 dpi và 100 %. Print
Reviewer[17] ghi chú rằng các máy in sticker thông thường dùng tiêu chuẩn 300 dpi và rằng “độ phân



giải thấp sẽ trông bị vỡ điểm ảnh.” Hãy đặt lớp nổi trên một lớp tệp riêng. Kiểm tra độ dày đường nét
tối thiểu ở kích thước thực và chừa khoảng cách giữa đường cắt và đồ họa. Kỳ vọng về màu sắc cũng
cần kỷ luật tương tự. Hãy thống nhất một mẫu màu in làm chuẩn thay vì đánh giá trên màn hình.

Người dùng cuối nên dán và tháo decal nổi thế nào để không
gây hư hại? ↑
Hướng dẫn rõ ràng giúp ngăn phần lớn đánh giá tiêu cực. Các bước này dựa trên hướng dẫn thương
hiệu và thực hành người dùng, không phải thử nghiệm lâm sàng. Hãy in chúng trên miếng chèn.

Để sơn cứng hoàn toàn. Sơn có thể thấy khô sau 20 phút nhưng cần khoảng 24 giờ để cứng1.
đúng mức. Nếu thiếu thời gian, hãy chờ ít nhất 2–4 giờ (Never Have I Ever[19]). Olivia Van
Iderstine của Olive & June nói với Byrdie[20] rằng decal “sẽ không bám hoàn toàn lên bất kỳ lớp
sơn nào dù chỉ hơi ướt.”
Trên móng trần, khử dầu bằng cồn isopropyl 70 %+ và giữ mỗi miếng cách da khoảng 1 mm,2.
theo FAQ NAILCLOSE[21] khuyến nghị.
Nhấc miếng bằng nhíp, tuyệt đối không chạm vào lớp keo, và ấn từ giữa ra ngoài (Nail MAD[22]).3.
Hãy ấn lại vùng xung quanh phần nổi.
Bịt đầu móng và giữ lớp bịt kín mỏng trên phần nổi.4.
Không để tay tiếp xúc với nước ít nhất hai giờ, theo Felice Beauty[25] khuyến nghị.5.
Không bao giờ bóc khô. Ngâm trong nước ấm pha xà phòng khoảng 10 phút để làm lỏng keo,6.
hoặc dùng acetone khi miếng được bịt dưới sơn hoặc gel.

⚠️ Nguy cơ dị ứng phụ thuộc vào sản phẩm dùng cùng decal. Một tổng quan 2024 trên Skin
Appendage Disorders[26] nêu viêm da tiếp xúc dị ứng do (meth)acrylate trong keo móng và gel là tác
dụng bất lợi phổ biến nhất của việc tự làm móng. Nếu người mua bịt bằng gel hoặc gắn bằng keo,
miếng chèn phải khuyên người dị ứng acrylate đã biết không dùng các sản phẩm đó và nhắc mọi
người không để chất bịt dính lên da.



Tờ decal tùy chỉnh được sản xuất và kiểm tra như thế nào? ↑
Quy trình thông thường gồm: chốt đồ họa, in, tạo lớp nổi, làm khô hoặc đóng rắn, cắt kiss-cut, kiểm
tra và đóng gói. Phương pháp in chính xác, vật liệu lớp nổi và thông số đóng rắn sẽ được xác nhận
trong báo giá và mẫu đã duyệt.

Việc kiểm tra nên tập trung vào điều khách hàng thực sự phàn nàn. Hướng dẫn mở rộng quy mô 2026
của Xianxing Beauty[27] liệt kê vị trí họa tiết, độ phẳng bề mặt, bao kín mép và khả năng chống bong
là các đặc tính chất lượng trọng yếu. Hướng dẫn viết cho móng úp, nhưng các điểm hỏng tương tự
cũng áp dụng cho decal nổi.

Cổng kiểm soát Điều kiện xuất xưởng Trạng thái phương pháp

Dạng sản phẩm Ghi nhận là decal nổi dán khô, có hoặc không có lớp
bịt đóng rắn bằng đèn Xác nhận khi báo giá

Bản duyệt thiết
kế

Độ dày nét, lớp trắng và khoảng hở cắt được duyệt
ở kích thước thực Bản duyệt số kèm mẫu in

Lớp nổi Chiều cao và vị trí phần nổi đồng đều trên toàn tờ Dung sai thống nhất khi lấy
mẫu

Màu sắc Khớp mẫu in đã ký, không phải màn hình Đối chiếu từng lô

Thử độ bền Ghi nhận bong mép và vướng trên nhiều độ cong
móng Chờ thử trên mẫu đã duyệt

Miếng chèn và
nhãn

Có hướng dẫn chuẩn bị, bịt kín, không bóc khô,
tháo và cảnh báo Rà soát nội dung trước khi in

Dung sai, cỡ mẫu và thời gian thử độ mài mòn được thống nhất với người mua trong quá trình lấy mẫu
và ghi theo số lô, để mọi khiếu nại sau này đều có thể truy về đúng một công đoạn kiểm soát cụ thể.



Decal nổi so với miếng quấn, dải gel và dịch vụ 3D tại salon
thế nào? ↑
Tấm sticker nổi cho phép bạn dùng đồ họa riêng. Hãy so sánh kết cấu mong muốn và yêu cầu độ bền
mài mòn trên các mẫu đã duyệt, bao gồm bố cục nổi thấp và nổi cao.

Người mua nên kiểm tra gì về tuân thủ, đóng gói và tái đặt
hàng? ↑
Tuyên bố. Không bao giờ in “Được FDA phê duyệt”. FDA đã làm rõ vào tháng Chín 2026[30] rằng số
đăng ký hoặc niêm yết không có nghĩa là được phê duyệt, và FDA không cấp chứng chỉ tuân thủ. Các
tuyên bố như “không độc hại” hoặc “ít gây dị ứng” cần báo cáo phòng thí nghiệm theo lô. Không có
thì không đưa các tuyên bố đó lên.

Công thức EU. Các quy định này chỉ liên quan khi lớp nổi, keo hoặc chất bịt được khuyến nghị chứa
acrylate có thể đóng rắn. Quy định (EU) 2020/1682[31] hạn chế HEMA và Di-HEMA TMHDC trong sản
phẩm móng chỉ dành cho sử dụng chuyên nghiệp. Quy định yêu cầu cảnh báo “Chỉ dùng cho chuyên
gia” và “Có thể gây phản ứng dị ứng”; sản phẩm không tuân thủ đã bị cấm lưu hành từ 3 tháng Sáu
2021. Ủy ban Châu Âu[32] đã cấm mỹ phẩm chứa TPO từ 1 tháng Chín 2025. Hãy yêu cầu đầy đủ thành
phần cho mọi biến thể lớp nổi và keo trước khi niêm yết tại EU.

Hạng mục Người mua cung cấp hoặc xác nhận Tình trạng sản phẩm
Thiết kế Tệp vector hoặc 300 dpi, lớp nổi ở lớp riêng Người mua cung cấp
Kích thước chi tiết Bộ kích thước theo từng vị trí móng Xác nhận trên bản duyệt
Chiều cao phần nổi Nổi thấp hoặc cao, đặt xa đầu móng Xác nhận khi lấy mẫu
Lớp nền và hoàn thiện Nền trong hoặc trắng; bóng hoặc mờ Xác nhận khi lấy mẫu
Keo và lớp lót Mức độ bám và loại lớp lót Chờ thử trên mẫu

https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-news-events/fda-clarifies-it-does-not-provide-certificates-or-other-documents-verify-compliance-cosmetic-product
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1682
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/tpo-nail-products-questions-answers_en


Thành phần Danh sách đầy đủ thành phần hoặc vật liệu
theo từng biến thể Chờ tài liệu nhà cung cấp

số lượng đặt hàng tối
thiểu, thời gian sản xuất,
trọng lượng đơn vị

Số lượng, lịch trình và trọng lượng vận chuyển Chờ báo giá

Trước khi sản xuất, hãy xác nhận từng mục trong báo giá bằng văn bản hoặc trên mẫu đã ký, bao
gồm số lượng đặt hàng tối thiểu, thời gian sản xuất và trọng lượng đơn vị.

Đóng gói và tái đặt hàng. Bảo vệ phần nổi bằng thẻ cứng hoặc miếng đệm để miếng decal không
bị ép nát khi vận chuyển. Kèm miếng chèn về chuẩn bị, bịt kín, chờ nước hai giờ, không bóc khô và
tháo. In số lô trên mỗi gói. Mỗi lần tái đặt hàng cần tham chiếu bản duyệt màu đã ký và số lô trước để
màu và chiều cao phần nổi được khớp thay vì đoán lại.

Điểm chính: Điều gì quan trọng nhất trước khi đặt hàng? ↑
Hầu hết người mua đã tự làm móng tại nhà — 43 % chỉ làm tại nhà, 47 % kết hợp tại nhà
và salon (Nguồn)
“3D” là đặc điểm bán hàng, không phải từ khóa tìm kiếm độc lập lớn — khoảng 349 lượt
tìm kiếm Amazon Mỹ mỗi tuần (Nguồn)
Độ dày decal tạo ra mép dễ thấy và dễ vướng — khoảng 0,15 mm so với 0,04 mm của
decal nước (Nguồn)
Mỹ phẩm chứa TPO bị cấm tại EU — từ 1 tháng Chín 2025 (Nguồn)
Sản phẩm móng HEMA tại EU chỉ dành cho chuyên gia — bị rút khỏi thị trường nếu không
tuân thủ từ 3 tháng Sáu 2021 (Nguồn)
Điều khoản thương mại được đặt theo từng đơn — số lượng đặt hàng tối thiểu, thời gian
sản xuất và trọng lượng đơn vị: chờ báo giá

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/tpo-nail-products-questions-answers_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1682


Sẵn sàng lấy mẫu thiết kế decal nổi của riêng bạn? ↑
Sticker móng tay tùy chỉnh 3D chỉ thành công khi được đặc tả như một sản phẩm thay vì mua như
món đồ lạ. Điều đó có nghĩa là kích thước theo từng móng, phần nổi được giữ cách mép tự do, tệp đã
kiểm tra trước, mẫu màu in làm chuẩn, thử độ mài mòn trên đường cong móng thật, và lớp insert
ngăn tình trạng bong khi dán khô. Hãy gửi đồ họa và kích thước móng mục tiêu cho sản phẩm này và
yêu cầu báo giá kèm một tấm mẫu thực tế. MOQ, thời gian sản xuất, vật liệu và kết quả thử
nghiệm sẽ được xác nhận bằng văn bản trước khi bắt đầu sản xuất.
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